
TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Loại Phù hiệu Ghi chú

1 89H03456 977/600/2024
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN TƯỜNG
Xe tải Nộp PH

2 89H01301 3740/600/2022
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN DOAN
Xe tải Nộp PH

3 89H03305 341/600/2025
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN DOAN
Xe tải Nộp PH

4 89H01176 1323/600/2021 HTX TM và DVVT Hưng Yên Xe tải Nộp PH

5 17H02488 HĐ3424000256 CÔNG TY TNHH PHIỆT HỌC SỐ Xe hợp đồng Nộp PH

6 89H04964 89/600/2025 HTX TM và DVVT Hưng Yên Xe tải Nộp PH

7 17H03487 XT3326010015

CHI NHÁNH THÁI BÌNH-CÔNG 

TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

DOUBLE H

Xe tải Nộp PH

8 17H02498 XT3424000642 TRẦN VĂN SƠN Xe tải Nộp PH

9 89C20927 1118/600/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHANG 

NAM

Xe tải Nộp PH

10 22H02396 XT3326001582
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

TRƯỜNG HẢI GROUP
Xe tải Nộp PH

PHỤ LỤC THU HỒI PHÙ HIỆU

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SXD ngày 04 tháng 8 năm 2026 của 

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên)



TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Loại Phù hiệu Ghi chú

11 89H15645 HĐ3326008066
HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN 

TẢI HẢI MINH
Xe hợp đồng Nộp PH

12 17B01978 HĐ3425000187

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& DỊCH VỤ VẬN TẢI PHIỆT 

HỌC

Xe hợp đồng Nộp PH

13 89H10904 XT3325081536
CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ 

BAO BÌ DƯƠNG ANH
Xe tải Nộp PH

14 89H15590 HĐ3326008179
HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN 

TẢI HẢI MINH
Xe hợp đồng Nộp PH

15 98H06200 XT3326002365
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

TRƯỜNG HẢI GROUP
Xe tải Nộp PH

16 37H07151 XT3325082302
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

TRƯỜNG HẢI GROUP
Xe tải Nộp PH


